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[bookmark: _Hlk180573004]PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách trả lời vào phiếu trả lời.
Câu 1: Tập tính động vật là:
A. Chuỗi những phản ứng trả lời lại các kích thích của môi trường, nhờ đó mà động vật tồn tại và phát triển.
B. Các phản xạ có điều kiện của động vật học được trong quá trình sống.
C. Các phản xạ không điều kiện, mang tính bẩm sinh của động vật, giúp chúng được bảo vệ.
D. Các phản xạ không điều kiện, nhưng được sự can thiệp của não bộ.
Câu 2: Cơ thể thực vật có thể lớn lên là do đâu?
A. Kích thước tế bào tăng lên.	
B. Quá trình tăng lên về khối lượng tế bào.
C. Sự giảm phân của các tế bào mô phân sinh.	
D. Sự nguyên phân của các tế bào mô phân sinh.
Câu 3: Đặc điểm cảm ứng ở thực vật xảy ra thường: 
	A. nhanh, dễ nhận thấy.
	B. chậm, khó nhận thấy.

	C. nhanh, khó nhận thấy.
	D. chậm, dễ nhận thấy.


Câu 4: Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình:
A. sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.
B. phát triển của loài, thông qua học tập và được di truyền.
C. sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, được di truyền.
D. sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, đặc trưng cho loài.
Câu 5: Sự phản xạ âm có thể gây ảnh hưởng cho người nghe, như khi đang ở trong nhà hát, trong phòng hòa nhạc. Vì vậy, trong phòng hòa nhạc, trong nhà hát người ta thường làm tường có đặc điểm như thế nào?
A. Làm tường sần sùi để giảm tiếng vang.
B. Làm tường sần sùi để tăng tiếng vang.
C. Làm tường phẳng và nhẵn để giảm tiếng vang.
D. Làm tường phẳng và nhẵn để tăng tiếng vang.
Câu 6: Tại một nơi, có xảy ra nhật thực một phần, khi đó:
A. Người ở đó không nhìn thấy Mặt Trăng. 
B. Người ở đó chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời.
C. Ở đó nằm trong vùng bóng tối của Mặt Trăng. 
D. Người ở đó không nhìn thấy Mặt Trăng lẫn Mặt Trời.

Câu 7: Khi tia tới hợp với pháp tuyến tại điểm tới một góc i = 400 thì tia phản xạ hợp với pháp tuyến tại điểm tới một góc bao nhiêu?
	A. i’ = 300. 
	B. i’ = 400.
	C. i’ = 500.
	D. i’ = 600.


Câu 8: Cho các chất dưới đây:
(1) Khí ammonia tạo nên từ N và H. 		(2) Phosphorus đỏ tạo nên từ P.
(3) Hydrochloric acid tạo nên từ H và Cl.	(4) Glucose tạo nên từ C, H và O.
(5) Kim loại sodium tạo nên từ Na.
Trong số các chất trên, có bao nhiêu đơn chất?
	A. 5
	B. 4
	C. 3
	D. 2


Câu 9: Đá vôi có thành phần chính là calcium carbonate. Phân tử calcium carbonate gồm một nguyên tử calcium, một nguyên tử carbon và ba nguyên tử oxygen. Khối lượng phân tử calcium carbonate là? 
(khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: Ca = 40 amu, C = 12 amu, O = 16 amu)
	A. 68 amu.	
	B. 84 amu.
	C. 100 amu.
	D. 133 amu.


Câu 10: Đá khô hay còn gọi là băng khô là một dạng rắn của carbon dioxide. Cho khối lượng phân tử của carbon dioxide là 44 amu, khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: C = 12 amu và O = 16 amu. Số lượng nguyên tử carbon có trong carbon dioxide là (biết rằng phân tử carbon dioxide có hai nguyên tử oxygen):
	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4


PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a),b),c),d) học sinh chỉ chọn Đúng hoặc Sai
Câu 1. Xác định tính đúng, sai trong các phát biểu về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật?
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Sinh trưởng là sự tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước của tế bào, nhờ đó cơ thể lớn lên.
	
	

	b
	Sinh trưởng là sự tăng về kích thước của cơ thể do sự tăng lên về kích thước của tế bào, nhờ đó cơ thể lớn lên.
	
	

	c
	Phát triển bao gồm sinh trưởng và phân hóa tế bào.
	
	

	d
	Phát triển bao gồm sinh trưởng, phân hóa tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể.
	
	


Câu 2. Xác định tính đúng, sai trong các phát biểu về phản xạ âm?
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Âm chỉ phản xạ khi gặp vật cứng.
	
	

	b
	Tiếng vang chỉ nghe được khi khoảng cách đến vật phản xạ đủ lớn.
	
	

	c
	Gương phản xạ âm tốt.
	
	

	d
	Âm có thể phản xạ nhiều lần giữa các bề mặt cứng.
	
	


Câu 3. Cho khí methane vào bình kín, nung nóng ở nhiệt độ cao trong một thời gian thích hợp thì thu được carbon và khí hydrogen. Xác định tính đúng, sai trong các phát biểu sau:
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Khí methane là đơn chất.
	
	

	b
	Methane là thành phần chính của khí thiên nhiên.
	
	

	c
	Khối lượng phân tử methane là 16 amu.
	
	

	d
	Thành phần phần trăm về khối lượng nguyên tố C là 25%.
	
	


PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. Cho các tập tính sau: mèo vờn chuột, trâu rừng sống thành bầy đàn, chim di cư theo đàn, nhện giăng tơ, cá heo bơi đẩy quả bóng, khỉ đi xe đạp, chó chăn cừu, tập thể dục buổi sáng ở người.
a) Số tập tính bẩm sinh là.......................
b) Số tập tính học được là.......................
Câu 2. 
a) Muốn bóng rõ nét, nên dùng nguồn sáng .......................
b) Khi để chai nước dưới trời nắng, sau một thời gian chai nước nóng lên do năng lượng ánh sáng đã chuyển thành .......................
Câu 3. 
a) Khối lượng phân tử của hợp chất iron (III) hydroxide tạo bởi 1 nguyên tử Fe, 3 nguyên tử O và 3 nguyên tử H là ………..amu
b) Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hydrogen 31 lần. Khối lượng phân tử của hợp chất: ………..amu
PHẦN IV: Tự luận (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Đọc sách là một thói quen tốt, đây là tập tính học được ở người. Em hãy vận dụng kiến thức về tập tính ở động vật, xây dựng các bước để hình thành thói quen này cho bản thân.
[image: ]Câu 2 (1 điểm). Hai gương phẳng G1 và G2 đặt vuông góc với nhau. Tia sáng SI chiếu vào gương phẳng G1 với góc tới 350. 
a) Vẽ đường truyền của tia sáng lần lượt phản xạ qua G1, G2. 
b) Nhận xét về đường truyền của tia sáng tới SI và tia sáng phản xạ cuối cùng (tia ló).

Câu 3 (1 điểm).  Ở các tòa nhà thường được trang bị bình chữa cháy. Trong bình có chứa phân tử chất khí gì? Phân tử đó gồm những nguyên tố nào? Số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong phân tử chất khí này là bao nhiêu?
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PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách trả lời vào phiếu trả lời.
Câu 1: Sự phản xạ âm có thể gây ảnh hưởng cho người nghe, như khi đang ở trong nhà hát, trong phòng hòa nhạc. Vì vậy, trong phòng hòa nhạc, trong nhà hát người ta thường làm tường có đặc điểm như thế nào?
A. Làm tường sần sùi để giảm tiếng vang.
B. Làm tường sần sùi để tăng tiếng vang.
C. Làm tường phẳng và nhẵn để giảm tiếng vang.
D. Làm tường phẳng và nhẵn để tăng tiếng vang.
Câu 2: Đặc điểm cảm ứng ở thực vật xảy ra thường: 
	A. nhanh, dễ nhận thấy.
	B. chậm, khó nhận thấy.

	C. nhanh, khó nhận thấy.
	D. chậm, dễ nhận thấy.


Câu 3: Tại một nơi, có xảy ra nhật thực một phần, khi đó:
A. Người ở đó không nhìn thấy Mặt Trăng. 
B. Người ở đó chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời.
C. Ở đó nằm trong vùng bóng tối của Mặt Trăng. 
D. Người ở đó không nhìn thấy Mặt Trăng lẫn Mặt Trời.
Câu 4: Khi tia tới hợp với pháp tuyến tại điểm tới một góc i = 400 thì tia phản xạ hợp với pháp tuyến tại điểm tới một góc bao nhiêu?
	A. i’ = 300. 
	B. i’ = 400.
	C. i’ = 500.
	D. i’ = 600.


Câu 5: Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình:
A. sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.
B. phát triển của loài, thông qua học tập và được di truyền.
C. sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, được di truyền.
D. sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, đặc trưng cho loài.
Câu 6: Tập tính động vật là:
A. Chuỗi những phản ứng trả lời lại các kích thích của môi trường, nhờ đó mà động vật tồn tại và phát triển.
B. Các phản xạ có điều kiện của động vật học được trong quá trình sống.
C. Các phản xạ không điều kiện, mang tính bẩm sinh của động vật, giúp chúng được bảo vệ.
D. Các phản xạ không điều kiện, nhưng được sự can thiệp của não bộ.

Câu 7: Cơ thể thực vật có thể lớn lên là do đâu?
A. Kích thước tế bào tăng lên.	
B. Quá trình tăng lên về khối lượng tế bào.
C. Sự giảm phân của các tế bào mô phân sinh.	
D. Sự nguyên phân của các tế bào mô phân sinh.
Câu 8: Cho các chất dưới đây:
(1) Khí ammonia tạo nên từ N và H. 		(2) Phosphorus đỏ tạo nên từ P.
(3) Hydrochloric acid tạo nên từ H và Cl.	(4) Glucose tạo nên từ C, H và O.
(5) Kim loại sodium tạo nên từ Na.
Trong số các chất trên, có bao nhiêu đơn chất?
	A. 5
	B. 4
	C. 3
	D. 2


Câu 9: Đá vôi có thành phần chính là calcium carbonate. Phân tử calcium carbonate gồm một nguyên tử calcium, một nguyên tử carbon và ba nguyên tử oxygen. Khối lượng phân tử calcium carbonate là? 
(khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: Ca = 40 amu, C = 12 amu, O = 16 amu)
	A. 68 amu.	
	B. 84 amu.
	C. 100 amu.
	D. 133 amu.


Câu 10: Đá khô hay còn gọi là băng khô là một dạng rắn của carbon dioxide. Cho khối lượng phân tử của carbon dioxide là 44 amu, khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: C = 12 amu và O = 16 amu. Số lượng nguyên tử carbon có trong carbon dioxide là (biết rằng phân tử carbon dioxide có hai nguyên tử oxygen):
	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4


PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a),b),c),d) học sinh chỉ chọn Đúng hoặc Sai
Câu 1. Xác định tính đúng, sai trong các phát biểu về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật?
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Sinh trưởng là sự tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước của tế bào, nhờ đó cơ thể lớn lên.
	
	

	b
	Sinh trưởng là sự tăng về kích thước của cơ thể do sự tăng lên về kích thước của tế bào, nhờ đó cơ thể lớn lên.
	
	

	c
	Phát triển bao gồm sinh trưởng và phân hóa tế bào.
	
	

	d
	Phát triển bao gồm sinh trưởng, phân hóa tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể.
	
	


Câu 2. Xác định tính đúng, sai trong các phát biểu về phản xạ âm?
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Âm chỉ phản xạ khi gặp vật cứng.
	
	

	b
	Tiếng vang chỉ nghe được khi khoảng cách đến vật phản xạ đủ lớn.
	
	

	c
	Gương phản xạ âm tốt.
	
	

	d
	Âm có thể phản xạ nhiều lần giữa các bề mặt cứng.
	x
	


Câu 3. Cho khí methane vào bình kín, nung nóng ở nhiệt độ cao trong một thời gian thích hợp thì thu được carbon và khí hydrogen. Xác định tính đúng, sai trong các phát biểu sau:
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Khí methane là đơn chất.
	
	

	b
	Methane là thành phần chính của khí thiên nhiên.
	
	

	c
	Khối lượng phân tử methane là 16 amu.
	
	

	d
	Thành phần phần trăm về khối lượng nguyên tố C là 25%.
	
	


PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. Cho các tập tính sau: mèo vờn chuột, trâu rừng sống thành bầy đàn, chim di cư theo đàn, nhện giăng tơ, cá heo bơi đẩy quả bóng, khỉ đi xe đạp, chó chăn cừu, tập thể dục buổi sáng ở người.
a) Số tập tính bẩm sinh là.......................
b) Số tập tính học được là.......................
Câu 2. 
a) Muốn bóng rõ nét, nên dùng nguồn sáng .......................
b) Khi để chai nước dưới trời nắng, sau một thời gian chai nước nóng lên do năng lượng ánh sáng đã chuyển thành .......................
Câu 3. 
a) Khối lượng phân tử của hợp chất iron (III) hydroxide tạo bởi 1 nguyên tử Fe, 3 nguyên tử O và 3 nguyên tử H là ………..amu
b) Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hydrogen 31 lần. Khối lượng phân tử của hợp chất: ………..amu
PHẦN IV: Tự luận (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Đọc sách là một thói quen tốt, đây là tập tính học được ở người. Em hãy vận dụng kiến thức về tập tính ở động vật, xây dựng các bước để hình thành thói quen này cho bản thân.
[image: ]Câu 2 (1 điểm). Hai gương phẳng G1 và G2 đặt vuông góc với nhau. Tia sáng SI chiếu vào gương phẳng G1 với góc tới 350. 
a) Vẽ đường truyền của tia sáng lần lượt phản xạ qua G1, G2. 
b) Nhận xét về đường truyền của tia sáng tới SI và tia sáng phản xạ cuối cùng (tia ló).


Câu 3 (1 điểm).  Ở các tòa nhà thường được trang bị bình chữa cháy. Trong bình có chứa phân tử chất khí gì? Phân tử đó gồm những nguyên tố nào? Số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong phân tử chất khí này là bao nhiêu?
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PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách trả lời vào phiếu trả lời.
Câu 1: Cho các chất dưới đây:
(1) Khí ammonia tạo nên từ N và H. 		(2) Phosphorus đỏ tạo nên từ P.
(3) Hydrochloric acid tạo nên từ H và Cl.	(4) Glucose tạo nên từ C, H và O.
(5) Kim loại sodium tạo nên từ Na.
Trong số các chất trên, có bao nhiêu đơn chất?
	A. 5
	B. 4
	C. 3
	D. 2


Câu 2: Đá vôi có thành phần chính là calcium carbonate. Phân tử calcium carbonate gồm một nguyên tử calcium, một nguyên tử carbon và ba nguyên tử oxygen. Khối lượng phân tử calcium carbonate là? 
(khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: Ca = 40 amu, C = 12 amu, O = 16 amu)
	A. 68 amu.	
	B. 84 amu.
	C. 100 amu.
	D. 133 amu.


Câu 3: Đá khô hay còn gọi là băng khô là một dạng rắn của carbon dioxide. Cho khối lượng phân tử của carbon dioxide là 44 amu, khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: C = 12 amu và O = 16 amu. Số lượng nguyên tử carbon có trong carbon dioxide là (biết rằng phân tử carbon dioxide có hai nguyên tử oxygen):
	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4


Câu 4: Tập tính động vật là:
A. Chuỗi những phản ứng trả lời lại các kích thích của môi trường, nhờ đó mà động vật tồn tại và phát triển.
B. Các phản xạ có điều kiện của động vật học được trong quá trình sống.
C. Các phản xạ không điều kiện, mang tính bẩm sinh của động vật, giúp chúng được bảo vệ.
D. Các phản xạ không điều kiện, nhưng được sự can thiệp của não bộ.
Câu 5: Cơ thể thực vật có thể lớn lên là do đâu?
A. Kích thước tế bào tăng lên.	
B. Quá trình tăng lên về khối lượng tế bào.
C. Sự giảm phân của các tế bào mô phân sinh.	
D. Sự nguyên phân của các tế bào mô phân sinh.
Câu 6: Đặc điểm cảm ứng ở thực vật xảy ra thường: 
	A. nhanh, dễ nhận thấy.
	B. chậm, khó nhận thấy.

	C. nhanh, khó nhận thấy.
	D. chậm, dễ nhận thấy.


Câu 7: Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình:
A. sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.
B. phát triển của loài, thông qua học tập và được di truyền.
C. sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, được di truyền.
D. sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, đặc trưng cho loài.
Câu 8: Sự phản xạ âm có thể gây ảnh hưởng cho người nghe, như khi đang ở trong nhà hát, trong phòng hòa nhạc. Vì vậy, trong phòng hòa nhạc, trong nhà hát người ta thường làm tường có đặc điểm như thế nào?
A. Làm tường sần sùi để giảm tiếng vang.
B. Làm tường sần sùi để tăng tiếng vang.
C. Làm tường phẳng và nhẵn để giảm tiếng vang.
D. Làm tường phẳng và nhẵn để tăng tiếng vang.
Câu 9: Tại một nơi, có xảy ra nhật thực một phần, khi đó:
A. Người ở đó không nhìn thấy Mặt Trăng. 
B. Người ở đó chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời.
C. Ở đó nằm trong vùng bóng tối của Mặt Trăng. 
D. Người ở đó không nhìn thấy Mặt Trăng lẫn Mặt Trời.
Câu 10: Khi tia tới hợp với pháp tuyến tại điểm tới một góc i = 400 thì tia phản xạ hợp với pháp tuyến tại điểm tới một góc bao nhiêu?
	A. i’ = 300. 
	B. i’ = 400.
	C. i’ = 500.
	D. i’ = 600.


PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a),b),c),d) học sinh chỉ chọn Đúng hoặc Sai
Câu 1. Xác định tính đúng, sai trong các phát biểu về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật?
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Sinh trưởng là sự tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước của tế bào, nhờ đó cơ thể lớn lên.
	
	

	b
	Sinh trưởng là sự tăng về kích thước của cơ thể do sự tăng lên về kích thước của tế bào, nhờ đó cơ thể lớn lên.
	
	

	c
	Phát triển bao gồm sinh trưởng và phân hóa tế bào.
	
	

	d
	Phát triển bao gồm sinh trưởng, phân hóa tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể.
	
	


Câu 2. Cho khí methane vào bình kín, nung nóng ở nhiệt độ cao trong một thời gian thích hợp thì thu được carbon và khí hydrogen. Xác định tính đúng, sai trong các phát biểu sau:
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Khí methane là đơn chất.
	
	

	b
	Methane là thành phần chính của khí thiên nhiên.
	
	

	c
	Khối lượng phân tử methane là 16 amu.
	
	

	d
	Thành phần phần trăm về khối lượng nguyên tố C là 25%.
	
	


Câu 3. Xác định tính đúng, sai trong các phát biểu về phản xạ âm?
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Âm chỉ phản xạ khi gặp vật cứng.
	
	

	b
	Tiếng vang chỉ nghe được khi khoảng cách đến vật phản xạ đủ lớn.
	
	

	c
	Gương phản xạ âm tốt.
	
	

	d
	Âm có thể phản xạ nhiều lần giữa các bề mặt cứng.
	
	


PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. 
a) Muốn bóng rõ nét, nên dùng nguồn sáng .......................
b) Khi để chai nước dưới trời nắng, sau một thời gian chai nước nóng lên do năng lượng ánh sáng đã chuyển thành .......................
Câu 2. 
a) Khối lượng phân tử của hợp chất iron (III) hydroxide tạo bởi 1 nguyên tử Fe, 3 nguyên tử O và 3 nguyên tử H là ………..amu
b) Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hydrogen 31 lần. Khối lượng phân tử của hợp chất: ………..amu
Câu 3. Cho các tập tính sau: mèo vờn chuột, trâu rừng sống thành bầy đàn, chim di cư theo đàn, nhện giăng tơ, cá heo bơi đẩy quả bóng, khỉ đi xe đạp, chó chăn cừu, tập thể dục buổi sáng ở người.
a) Số tập tính bẩm sinh là.......................
b) Số tập tính học được là.......................
PHẦN IV: Tự luận (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm).  Khi bật nắp lon coca thường thấy có bọt khí trào lên. Bọt khí đó là chất nào? Phân tử đó gồm những nguyên tố nào? Số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong phân tử chất khí này là bao nhiêu?
Câu 2 (1 điểm). Đọc sách là một thói quen tốt, đây là tập tính học được ở người. Em hãy vận dụng kiến thức về tập tính ở động vật, xây dựng các bước để hình thành thói quen này cho bản thân.
Câu 3 (1 điểm). Hai gương phẳng G1 và G2 đặt vuông góc với nhau. Tia sáng SI chiếu vào gương phẳng G1 với góc tới 250. 
a) Vẽ đường truyền của tia sáng lần lượt phản xạ qua G1, G2.
b) Nhận xét về đường truyền của tia sáng tới SI và tia sáng phản xạ cuối cùng (tia ló).
[image: ]
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PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách trả lời vào phiếu trả lời.
Câu 1: Sự phản xạ âm có thể gây ảnh hưởng cho người nghe, như khi đang ở trong nhà hát, trong phòng hòa nhạc. Vì vậy, trong phòng hòa nhạc, trong nhà hát người ta thường làm tường có đặc điểm như thế nào?
A. Làm tường sần sùi để giảm tiếng vang.
B. Làm tường sần sùi để tăng tiếng vang.
C. Làm tường phẳng và nhẵn để giảm tiếng vang.
D. Làm tường phẳng và nhẵn để tăng tiếng vang.
Câu 2: Đặc điểm cảm ứng ở thực vật xảy ra thường: 
	A. nhanh, dễ nhận thấy.
	B. chậm, khó nhận thấy.

	C. nhanh, khó nhận thấy.
	D. chậm, dễ nhận thấy.


Câu 3: Tại một nơi, có xảy ra nhật thực một phần, khi đó:
A. Người ở đó không nhìn thấy Mặt Trăng. 
B. Người ở đó chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời.
C. Ở đó nằm trong vùng bóng tối của Mặt Trăng. 
D. Người ở đó không nhìn thấy Mặt Trăng lẫn Mặt Trời.
Câu 4: Khi tia tới hợp với pháp tuyến tại điểm tới một góc i = 400 thì tia phản xạ hợp với pháp tuyến tại điểm tới một góc bao nhiêu?
	A. i’ = 300. 
	B. i’ = 400.
	C. i’ = 500.
	D. i’ = 600.


Câu 5: Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình:
A. sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.
B. phát triển của loài, thông qua học tập và được di truyền.
C. sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, được di truyền.
D. sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, đặc trưng cho loài.
Câu 6: Tập tính động vật là:
A. Chuỗi những phản ứng trả lời lại các kích thích của môi trường, nhờ đó mà động vật tồn tại và phát triển.
B. Các phản xạ có điều kiện của động vật học được trong quá trình sống.
C. Các phản xạ không điều kiện, mang tính bẩm sinh của động vật, giúp chúng được bảo vệ.
D. Các phản xạ không điều kiện, nhưng được sự can thiệp của não bộ.

Câu 7: Cơ thể thực vật có thể lớn lên là do đâu?
A. Kích thước tế bào tăng lên.	
B. Quá trình tăng lên về khối lượng tế bào.
C. Sự giảm phân của các tế bào mô phân sinh.	
D. Sự nguyên phân của các tế bào mô phân sinh.
Câu 8: Cho các chất dưới đây:
(1) Khí ammonia tạo nên từ N và H. 		(2) Phosphorus đỏ tạo nên từ P.
(3) Hydrochloric acid tạo nên từ H và Cl.	(4) Glucose tạo nên từ C, H và O.
(5) Kim loại sodium tạo nên từ Na.
Trong số các chất trên, có bao nhiêu đơn chất?
	A. 5
	B. 4
	C. 3
	D. 2


Câu 9: Đá vôi có thành phần chính là calcium carbonate. Phân tử calcium carbonate gồm một nguyên tử calcium, một nguyên tử carbon và ba nguyên tử oxygen. Khối lượng phân tử calcium carbonate là? 
(khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: Ca = 40 amu, C = 12 amu, O = 16 amu)
	A. 68 amu.	
	B. 84 amu.
	C. 100 amu.
	D. 133 amu.


Câu 10: Đá khô hay còn gọi là băng khô là một dạng rắn của carbon dioxide. Cho khối lượng phân tử của carbon dioxide là 44 amu, khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: C = 12 amu và O = 16 amu. Số lượng nguyên tử carbon có trong carbon dioxide là (biết rằng phân tử carbon dioxide có hai nguyên tử oxygen):
	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4


PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a),b),c),d) học sinh chỉ chọn Đúng hoặc Sai
Câu 1. Xác định tính đúng, sai trong các phát biểu về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật?
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Sinh trưởng là sự tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước của tế bào, nhờ đó cơ thể lớn lên.
	
	

	b
	Sinh trưởng là sự tăng về kích thước của cơ thể do sự tăng lên về kích thước của tế bào, nhờ đó cơ thể lớn lên.
	
	

	c
	Phát triển bao gồm sinh trưởng và phân hóa tế bào.
	
	

	d
	Phát triển bao gồm sinh trưởng, phân hóa tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể.
	
	


Câu 2. Xác định tính đúng, sai trong các phát biểu về phản xạ âm?
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Âm chỉ phản xạ khi gặp vật cứng.
	
	

	b
	Tiếng vang chỉ nghe được khi khoảng cách đến vật phản xạ đủ lớn.
	
	

	c
	Gương phản xạ âm tốt.
	
	

	d
	Âm có thể phản xạ nhiều lần giữa các bề mặt cứng.
	
	


Câu 3. Cho khí methane vào bình kín, nung nóng ở nhiệt độ cao trong một thời gian thích hợp thì thu được carbon và khí hydrogen. Xác định tính đúng, sai trong các phát biểu sau:
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Khí methane là đơn chất.
	
	

	b
	Methane là thành phần chính của khí thiên nhiên.
	
	

	c
	Khối lượng phân tử methane là 16 amu.
	
	

	d
	Thành phần phần trăm về khối lượng nguyên tố C là 25%.
	
	


PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. Cho các tập tính sau: mèo vờn chuột, trâu rừng sống thành bầy đàn, chim di cư theo đàn, nhện giăng tơ, cá heo bơi đẩy quả bóng, khỉ đi xe đạp, chó chăn cừu, tập thể dục buổi sáng ở người.
a) Số tập tính bẩm sinh là.......................
b) Số tập tính học được là.......................
Câu 2. 
a) Muốn bóng rõ nét, nên dùng nguồn sáng .......................
b) Khi để chai nước dưới trời nắng, sau một thời gian chai nước nóng lên do năng lượng ánh sáng đã chuyển thành.......................
Câu 3. 
a) Khối lượng phân tử của hợp chất iron (III) hydroxide tạo bởi 1 nguyên tử Fe, 3 nguyên tử O và 3 nguyên tử H là ………..amu
b) Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hydrogen 31 lần. Khối lượng phân tử của hợp chất: ………..amu
PHẦN IV: Tự luận (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Đọc sách là một thói quen tốt, đây là tập tính học được ở người. Em hãy vận dụng kiến thức về tập tính ở động vật, xây dựng các bước để hình thành thói quen này cho bản thân.
Câu 2 (1 điểm). Hai gương phẳng G1 và G2 đặt vuông góc với nhau. Tia sáng SI chiếu vào gương phẳng G1 với góc tới 350. 
a) Vẽ đường truyền của tia sáng lần lượt phản xạ qua G1, G2. 
[image: ]b) Nhận xét về đường truyền của tia sáng tới SI và tia sáng phản xạ cuối cùng (tia ló).
Câu 3 (1 điểm).  Ở các tòa nhà thường được trang bị bình chữa cháy. Trong bình có chứa phân tử chất khí gì? Phân tử đó gồm những nguyên tố nào? Số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong phân tử chất khí này là bao nhiêu?
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PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách trả lời vào phiếu trả lời.
Câu 1: Cho các chất dưới đây:
(1) Khí ammonia tạo nên từ N và H. 		(2) Phosphorus đỏ tạo nên từ P.
(3) Hydrochloric acid tạo nên từ H và Cl.	(4) Glucose tạo nên từ C, H và O.
(5) Kim loại sodium tạo nên từ Na.
Trong số các chất trên, có bao nhiêu đơn chất?
	A. 5
	B. 4
	C. 3
	D. 2


Câu 2: Đá vôi có thành phần chính là calcium carbonate. Phân tử calcium carbonate gồm một nguyên tử calcium, một nguyên tử carbon và ba nguyên tử oxygen. Khối lượng phân tử calcium carbonate là? 
(khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: Ca = 40 amu, C = 12 amu, O = 16 amu)
	A. 68 amu.	
	B. 84 amu.
	C. 100 amu.
	D. 133 amu.


Câu 3: Đá khô hay còn gọi là băng khô là một dạng rắn của carbon dioxide. Cho khối lượng phân tử của carbon dioxide là 44 amu, khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: C = 12 amu và O = 16 amu. Số lượng nguyên tử carbon có trong carbon dioxide là (biết rằng phân tử carbon dioxide có hai nguyên tử oxygen):
	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4


Câu 4: Tập tính động vật là:
A. Chuỗi những phản ứng trả lời lại các kích thích của môi trường, nhờ đó mà động vật tồn tại và phát triển.
B. Các phản xạ có điều kiện của động vật học được trong quá trình sống.
C. Các phản xạ không điều kiện, mang tính bẩm sinh của động vật, giúp chúng được bảo vệ.
D. Các phản xạ không điều kiện, nhưng được sự can thiệp của não bộ.
Câu 5: Cơ thể thực vật có thể lớn lên là do đâu?
A. Kích thước tế bào tăng lên.	
B. Quá trình tăng lên về khối lượng tế bào.
C. Sự giảm phân của các tế bào mô phân sinh.	
D. Sự nguyên phân của các tế bào mô phân sinh.
Câu 6: Đặc điểm cảm ứng ở thực vật xảy ra thường: 
	A. nhanh, dễ nhận thấy.
	B. chậm, khó nhận thấy.

	C. nhanh, khó nhận thấy.
	D. chậm, dễ nhận thấy.


Câu 7: Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình:
A. sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.
B. phát triển của loài, thông qua học tập và được di truyền.
C. sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, được di truyền.
D. sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, đặc trưng cho loài.
Câu 8: Sự phản xạ âm có thể gây ảnh hưởng cho người nghe, như khi đang ở trong nhà hát, trong phòng hòa nhạc. Vì vậy, trong phòng hòa nhạc, trong nhà hát người ta thường làm tường có đặc điểm như thế nào?
A. Làm tường sần sùi để giảm tiếng vang.
B. Làm tường sần sùi để tăng tiếng vang.
C. Làm tường phẳng và nhẵn để giảm tiếng vang.
D. Làm tường phẳng và nhẵn để tăng tiếng vang.
Câu 9: Tại một nơi, có xảy ra nhật thực một phần, khi đó:
A. Người ở đó không nhìn thấy Mặt Trăng. 
B. Người ở đó chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời.
C. Ở đó nằm trong vùng bóng tối của Mặt Trăng. 
D. Người ở đó không nhìn thấy Mặt Trăng lẫn Mặt Trời.
Câu 10: Khi tia tới hợp với pháp tuyến tại điểm tới một góc i = 400 thì tia phản xạ hợp với pháp tuyến tại điểm tới một góc bao nhiêu?
	A. i’ = 300. 
	B. i’ = 400.
	C. i’ = 500.
	D. i’ = 600.


PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a),b),c),d) học sinh chỉ chọn Đúng hoặc Sai
Câu 1. Xác định tính đúng, sai trong các phát biểu về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật?
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Sinh trưởng là sự tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước của tế bào, nhờ đó cơ thể lớn lên.
	
	

	b
	Sinh trưởng là sự tăng về kích thước của cơ thể do sự tăng lên về kích thước của tế bào, nhờ đó cơ thể lớn lên.
	
	

	c
	Phát triển bao gồm sinh trưởng và phân hóa tế bào.
	
	

	d
	Phát triển bao gồm sinh trưởng, phân hóa tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể.
	
	


Câu 2. Cho khí methane vào bình kín, nung nóng ở nhiệt độ cao trong một thời gian thích hợp thì thu được carbon và khí hydrogen. Xác định tính đúng, sai trong các phát biểu sau:
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Khí methane là đơn chất.
	
	

	b
	Methane là thành phần chính của khí thiên nhiên.
	
	

	c
	Khối lượng phân tử methane là 16 amu.
	
	

	d
	Thành phần phần trăm về khối lượng nguyên tố C là 25%.
	
	


Câu 3. Xác định tính đúng, sai trong các phát biểu về phản xạ âm?
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Âm chỉ phản xạ khi gặp vật cứng.
	
	

	b
	Tiếng vang chỉ nghe được khi khoảng cách đến vật phản xạ đủ lớn.
	
	

	c
	Gương phản xạ âm tốt.
	
	

	d
	Âm có thể phản xạ nhiều lần giữa các bề mặt cứng.
	
	


PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. 
a) Muốn bóng rõ nét, nên dùng nguồn sáng .......................
b) Khi để chai nước dưới trời nắng, sau một thời gian chai nước nóng lên do năng lượng ánh sáng đã chuyển thành .......................
Câu 2. 
a) Khối lượng phân tử của hợp chất iron (III) hydroxide tạo bởi 1 nguyên tử Fe, 3 nguyên tử O và 3 nguyên tử H là ………..amu
b) Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hydrogen 31 lần. Khối lượng phân tử của hợp chất: ………..amu
Câu 3. Cho các tập tính sau: mèo vờn chuột, trâu rừng sống thành bầy đàn, chim di cư theo đàn, nhện giăng tơ, cá heo bơi đẩy quả bóng, khỉ đi xe đạp, chó chăn cừu, tập thể dục buổi sáng ở người.
a) Số tập tính bẩm sinh là.......................
b) Số tập tính học được là.......................
PHẦN IV: Tự luận (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm).  Khi bật nắp lon coca thường thấy có bọt khí trào lên. Bọt khí đó là chất nào? Phân tử đó gồm những nguyên tố nào? Số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong phân tử chất khí này là bao nhiêu?
Câu 2 (1 điểm). Đọc sách là một thói quen tốt, đây là tập tính học được ở người. Em hãy vận dụng kiến thức về tập tính ở động vật, xây dựng các bước để hình thành thói quen này cho bản thân.
Câu 3 (1 điểm). Hai gương phẳng G1 và G2 đặt vuông góc với nhau. Tia sáng SI chiếu vào gương phẳng G1 với góc tới 250. 
a) Vẽ đường truyền của tia sáng lần lượt phản xạ qua G1, G2.
b) Nhận xét về đường truyền của tia sáng tới SI và tia sáng phản xạ cuối cùng (tia ló).
[image: ]
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I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
- Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm
	Mã đề 701, 703

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	B
	B
	A
	A
	D
	D
	C
	A

	Mã đề 702, 704

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	C
	A
	A
	D
	B
	A
	A
	B
	B

	Đề dự bị

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	B
	A
	A
	B
	B
	D
	C
	A


II. Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm)
Mã đề 701,703, đề dự bị
	                 Ý
Câu
	a
	b
	c
	d
	Biểu điểm

	
1
	Đ
	S
	S
	Đ
	Với mỗi 1 câu: 
- HS đúng 01 ý đạt 0,25 điểm.
- HS đúng 02 ý đạt 0,5 điểm.
- HS đúng 03 ý đạt 0,75 điểm.
- HS đúng 04 ý đạt 1 điểm.

	2
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	

	3
	S
	Đ
	Đ
	S
	


Mã đề 702,704
	                 Ý
Câu
	a
	b
	c
	d
	Biểu điểm

	
1
	Đ
	S
	S
	Đ
	Với mỗi 1 câu: 
- HS đúng 01 ý đạt 0,25 điểm.
- HS đúng 02 ý đạt 0,5 điểm.
- HS đúng 03 ý đạt 0,75 điểm.
- HS đúng 04 ý đạt 1 điểm.

	2
	S
	Đ
	Đ
	S
	

	3
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	


III. Trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn (1,5 điểm)
Mã đề 701,703, đề dự bị
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	a) 3 
	b) 5
	0,5

	2
	a) hẹp
	b) nhiệt năng
	0,5

	3
	a) 107 
	b) 62 
	0,5



Mã đề 702,704
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	a) hẹp
	b) nhiệt năng
	0,5

	2
	a) 107 
	b) 62 
	0,5

	3
	a) 3 
	b) 5
	0,5



PHẦN IV. Tự luận (3 điểm).
Mã đề 701,703, đề dự bị
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	Để hình thành thói quen đọc sách, có thể lặp đi lặp lại các bước sau:
Bước 1: Chọn sách mình ưa thích.
Bước 2: Chọn thời gian đọc phù hợp.
Bước 3: Đọc hằng ngày vào thời gian đã chọn.
Bước 4: Tự đánh giá thói quen đọc sách của cá nhân hoặc tự thưởng cho bản thân phần thưởng nhỏ sau khi đọc xong một cuốn sách.
	
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 2
(1đ)
	a) Gọi điểm tới ở gương G2 là I’.
Ở gương G1 có pháp tuyến IN, tia tới SI, tia phản xạ II’.
Ở gương G2 có pháp tuyến IN’, tia tới II’. Tia phản xạ I’R.
Theo định luật phản xạ ánh sáng, góc phản xạ bằng góc tới.
->  =  = 350,  =  
Ta có: Gương G1 vuông góc gương G2, IN là pháp tuyến gương G1
=> IN // gương G2
=>  =  = 350 (so le trong)
Và  = 900 =  + 
· = 550 = 
[image: ]
b) Ta có: IN // gương G2
 = 350 = 
=> Tia tới SI và tia phản xạ IR song song nhau. 
	









0,25đ


0,25đ






0,25đ
0,25đ

	Câu 3
(1đ)
	Khí trong bình chữa cháy là CO₂ (cacbon đioxit)
Phân tử CO₂ gồm các nguyên tố C và O
Trong phân tử CO₂ có 1 nguyên tử C
Trong phân tử CO₂ có 2 nguyên tử O
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ



Mã đề 702,704
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	Bọt khí trào lên khi bật nắp lon coca là khí CO₂ (carbon dioxide)
Phân tử CO₂ gồm các nguyên tố C và O
Trong phân tử CO₂ có 1 nguyên tử C
Trong phân tử CO₂ có 2 nguyên tử O
	0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 2
(1đ)
	Để hình thành thói quen đọc sách, có thể lặp đi lặp lại các bước sau:
Bước 1: Chọn sách mình ưa thích.
Bước 2: Chọn thời gian đọc phù hợp.
Bước 3: Đọc hằng ngày vào thời gian đã chọn.
Bước 4: Tự đánh giá thói quen đọc sách của cá nhân hoặc tự thưởng cho bản thân phần thưởng nhỏ sau khi đọc xong một cuốn sách.
	
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 3
(1đ)
	a) Gọi điểm tới ở gương G2 là I’.
Ở gương G1 có pháp tuyến IN, tia tới SI, tia phản xạ II’.
Ở gương G2 có pháp tuyến IN’, tia tới II’. Tia phản xạ I’R.
Theo định luật phản xạ ánh sáng, góc phản xạ bằng góc tới.
->  =  = 250,  =  
Ta có: Gương G1 vuông góc gương G2, IN là pháp tuyến gương G1
=> IN // gương G2
=>  =  = 250 (so le trong)
Và  = 900 =  + 
· = 650 = 
[image: ]
b) Ta có: IN // gương G2
 = 250 = 
=> Tia tới SI và tia phản xạ IR song song nhau.
	









0,25đ

0,25đ







0,25đ
0,25đ
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